HƯỚNG DẪN LẬP
Bảng tổng hợp đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu B09-TS)

1. Mẫu B09-TSH
a) Mục đích: Tổng hợp số đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.
b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.
c) Thời gian lập: 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng.
d) Phương pháp lập: 
* Chỉ tiêu theo cột: 
- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng Tổ chức dịch vụ thu.
- Cột B: ghi tên theo từng Tổ chức dịch vụ thu.
- Cột 1: ghi số người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối kỳ báo cáo.
- Cột 2: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thừa kỳ trước chuyển sang.
- Cột 3: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thiếu kỳ trước chuyển sang.
- Cột 4: ghi tổng số tiền phải đóng theo đăng ký của người tham gia
- Cột 5: ghi số tiền phải đóng theo đăng ký của người tham gia (mức thu nhập tháng của người làm căn cứ đóng x 22%).
Cột 5 = Cột 4 - Cột 6 - Cột 7 - Cột 8
- Cột 6: ghi số tiền do tổ chức, cá nhân hỗ trợ (nếu có)
- Cột 7: Ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ [= 22% x tỷ lệ (%) hỗ trợ của Nhà nước (= 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, 10% với các đối tượng khác) X mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn X số tháng hỗ trợ].
- Cột 8: ghi số tiền ngân sách nhà nước địa phương hỗ trợ thêm (nếu có).
- Cột 9: ghi số tiền ngân sách nhà nước đã chuyển.
- Cột 10: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thừa chuyển kỳ sau.
- Cột 11: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thiếu chuyển kỳ sau.
* Chỉ tiêu theo hàng: ghi theo thứ tự người nghèo, cận nghèo, khác.
2. Mẫu B09-TST
a) Mục đích: Tổng hợp số đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.
b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.
c) Thời gian lập: 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng.
d) Phương pháp lập: 
* Chỉ tiêu theo cột: 
- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng Tổ chức dịch vụ thu.
- Cột B: ghi tên theo từng Tổ chức dịch vụ thu /huyện.
- Cột 1: ghi số người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối kỳ báo cáo.
- Cột 2: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thừa kỳ trước chuyển sang.
- Cột 3: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thiếu kỳ trước chuyển sang.
- Cột 4: ghi tổng số tiền phải đóng theo đăng ký của người tham gia
- Cột 5: ghi số tiền phải đóng theo đăng ký của người tham gia (mức thu nhập tháng của người làm căn cứ đóng x 22%).
Cột 5 = Cột 4 - Cột 6 - Cột 7 - Cột 8
- Cột 6: ghi số tiền do tổ chức, cá nhân hỗ trợ (nếu có)
- Cột 7: Ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ [= 22% x tỷ lệ (%) hỗ trợ của Nhà nước (= 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, 10% với các đối tượng khác) X mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn X số tháng hỗ trợ].
- Cột 8: ghi số tiền ngân sách nhà nước địa phương hỗ trợ thêm (nếu có).
- Cột 9: ghi số tiền ngân sách nhà nước đã chuyển.
- Cột 10: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thừa chuyển kỳ sau.
- Cột 11: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thiếu chuyển kỳ sau.
* Chỉ tiêu theo hàng: ghi theo thứ tự người nghèo, cận nghèo, khác.
3. Mẫu B09-TSW
a) Mục đích: Tổng hợp số đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.
b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.
c) Thời gian lập: 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng.
d) Phương pháp lập: 
* Chỉ tiêu theo cột: 
- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng BHXH tỉnh.
- Cột B: ghi tên theo BHXH tỉnh.
- Cột 1: ghi số người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối kỳ báo cáo.
- Cột 2: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thừa kỳ trước chuyển sang.
- Cột 3: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thiếu kỳ trước chuyển sang.
- Cột 4: ghi tổng số tiền phải đóng theo đăng ký của người tham gia
- Cột 5: ghi số tiền phải đóng theo đăng ký của người tham gia (mức thu nhập tháng của người làm căn cứ đóng x 22%).
Cột 5 = Cột 4 - Cột 6 - Cột 7 - Cột 8
- Cột 6: ghi số tiền do tổ chức, cá nhân hỗ trợ (nếu có)
- Cột 7: Ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ [= 22% x tỷ lệ (%) hỗ trợ của Nhà nước (= 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, 10% với các đối tượng khác) X mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn X số tháng hỗ trợ].
- Cột 8: ghi số tiền ngân sách nhà nước địa phương hỗ trợ thêm (nếu có).
- Cột 9: ghi số tiền ngân sách nhà nước đã chuyển.
- Cột 10: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thừa chuyển kỳ sau.
- Cột 11: ghi số tiền cơ quan tài chính chuyển thiếu chuyển kỳ sau.
* Chỉ tiêu theo hàng: ghi theo thứ tự người nghèo, cận nghèo, khác.




